
Số CCCD
Ngày cấp 

CCCD
Nơi cấp

Tên 

văn 

bằng

Năm cấp Nơi cấp Số CCHND Ngày cấp

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn

vị trí hành nghề 
Thời gian thực 

hành
Nơi thực hành

1
NGUYỄN CHÍ 

TÂN
Nam 15/5/1999 054099006208 18/4/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Tổ 6, khu phố Chu Văn 

An, phường 5, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Dược sĩ 

đại học
5/2023

Trường đại 

học Buôn 

Ma Thuột

2258/CCHN-D-

SYT-PY
13/6/2025 Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc: Nhà thuốc, 

Quầy thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền.

0949626676 Cấp mới
15/5/2023-

01/6/2025

Nhà thuốc 

Phương Dũng

2
PHẠM THỊ 

THÙY TRANG
Nữ 11/12/2001 054301005389 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Thôn Tân Phước, xã 

Xuân Sơn Bắc, huyện 

Đồng Xuân, tỉnh Phú 

Yên

Dược sĩ 

cao 

đẳng

12/2022

Trường cao 

đẳng y tế 

Phú Yên

2259/CCHN-D-

SYT-PY
13/6/2025 Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc: Quầy thuốc, 

Tủ thuốc Trạm Y tế xã.

0359973488 Cấp mới
01/9/2023-

28/5/2025

Nhà thuốc Nhật 

Tân

3
NGUYỄN THỊ 

HUỲNH MY
Nữ 07/12/2001 054301005857 15/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Khu phố Long Bình, thị 

trấn La Hai, huyện Đồng 

Xuân, tỉnh Phú Yên

Dược sĩ 

cao 

đẳng

12/2022

Trường cao 

đẳng y tế 

Phú Yên

2260/CCHN-D-

SYT-PY
13/6/2025 Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc: Quầy thuốc, 

Tủ thuốc Trạm Y tế xã.

0968155612 Cấp mới
01/9/2023-

29/5/2025

Nhà thuốc Nhật 

Tân

4
NGUYỄN THỊ 

NHƠN
Nữ 10/10/1983 054183011437 08/7/2024 Bộ Công An

Thôn Phú Sơn, xã An 

Ninh Đông, huyện Tuy 

An, tỉnh Phú Yên

Dược sĩ 

cao 

đẳng

12/2019

Trường cao 

đẳng y tế 

Phú Yên

1155/CCHN-D-

SYT-PY
13/6/2025 Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc: Quầy thuốc, 

Tủ thuốc Trạm Y tế xã.

0367655195

Cấp điều 

chỉnh 

(Văn bằng 

chuyên 

môn; 

CCCD; 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

10/8/2023-

10/02/2025

TTYT huyện 

Tuy An

5
BÙI THỊ 

THÚY HẰNG
Nữ 08/11/1984 054184000640 22/11/2024 Bộ Công An

13 Trần Rịa, khu phố 

Long Bình, thị trấn Chí 

Thạnh, huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

Dược sĩ 

cao 

đẳng

4/2021

Trường cao 

đẳng y tế 

Phú Yên

1127/CCHN-D-

SYT-PY
13/6/2025 Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc: Quầy thuốc, 

Tủ thuốc Trạm Y tế xã.

0977219019

Cấp điều 

chỉnh 

(Văn bằng 

chuyên 

môn; 

CCCD; 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

01/8/2023-

01/02/2025

TTYT huyện 

Tuy An

6
PHÙNG THỊ 

KIM LOAN
Nữ 26/02/1984 054184007914 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Khu phố Chí Đức, thị 

trấn Chí Thạnh, huyện 

Tuy An, tỉnh Phú Yên

Dược sĩ 

cao 

đẳng

5/2022

Trường cao 

đẳng y tế 

Phú Yên

1810/CCHN-D-

SYT-PY
13/6/2025 Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc: Quầy thuốc, 

Tủ thuốc Trạm Y tế xã.

825683749

Cấp điều 

chỉnh 

(Văn bằng 

chuyên 

môn; Phạm 

vi hoạt 

động 

chuyên 

môn)

01/8/2023-

01/02/2025

TTYT huyện 

Tuy An

7
NGUYỄN THỊ 

NGỌC DUYÊN
Nữ 20/8/1986 054186011793 28/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Thôn Phú Hội, xã An 

Ninh Đông, huyện Tuy 

An, tỉnh Phú Yên

Dược sĩ 

cao 

đẳng

4/2021

Trường cao 

đẳng y tế 

Phú Yên

1811/CCHN-D-

SYT-PY
13/6/2025 Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc: Quầy thuốc, 

Tủ thuốc Trạm Y tế xã.

0386654429

Cấp điều 

chỉnh 

(Văn bằng 

chuyên 

môn; Phạm 

vi hoạt 

động 

chuyên 

môn)

10/8/2023-

10/02/2025

TTYT huyện 

Tuy An

Nơi đăng ký Hộ khẩu 

thường trú

Văn bằng chuyên môn Chứng chỉ hành nghề dược

Điện thoại Ghi chú

Thông tin về thực hành

DANH SÁCH CẤP, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 14/2025

(Kèm theo Biên bản cuộc họp ngày   13   tháng 6 năm 2025 của Sở Y tế Phú Yên)

TT Tên cá nhân Giới tính Năm sinh

Căn cước công dân
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8
CAO THỊ 

DUNG
Nữ 20/02/1988 054188002758 22/4/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Thôn Giai Sơn, xã An 

Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh 

Phú Yên

Dược sĩ 

cao 

đẳng

4/2021

Trường cao 

đẳng y tế 

Phú Yên

1818/CCHN-D-

SYT-PY
13/6/2025 Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc: Quầy thuốc, 

Tủ thuốc Trạm Y tế xã.

0386484768

Cấp điều 

chỉnh 

(Văn bằng 

chuyên 

môn; Phạm 

vi hoạt 

động 

chuyên 

môn)

01/8/2023-

01/02/2025

TTYT huyện 

Tuy An

9
THÁI THỊ 

HƯƠNG
Nữ 04/8/1983 054183007246 28/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Thôn Phú Sơn, xã An 

Ninh Đông, huyện Tuy 

An, tỉnh Phú Yên

Dược sĩ 

cao 

đẳng

4/2021

Trường cao 

đẳng y tế 

Phú Yên

1819/CCHN-D-

SYT-PY
13/6/2025 Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc: Quầy thuốc, 

Tủ thuốc Trạm Y tế xã.

0375751040

Cấp điều 

chỉnh 

(Văn bằng 

chuyên 

môn; Phạm 

vi hoạt 

động 

chuyên 

môn)

01/8/2023-

01/02/2025

TTYT huyện 

Tuy An

10
LÊ THỊ THU 

TRANG
Nữ 03/11/1981 054181004667 22/9/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Thôn Phú Tân 1, xã An 

Cư, huyện Tuy An, tỉnh 

Phú Yên

Dược sĩ 

cao 

đẳng

11/2018

Trường cao 

đẳng y tế 

Phú Yên

0014/CCHN-D-

SYT-PY
13/6/2025 Bán lẻ thuốc

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của cơ sở bán lẻ thuốc: Quầy thuốc, 

Tủ thuốc Trạm Y tế xã.

0935349925

Cấp điều 

chỉnh 

(Văn bằng 

chuyên 

môn; 

CCCD; 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

10/8/2023-

10/02/2025

TTYT huyện 

Tuy An

Tổng cộng: 10 khoản
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